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Tập "Tích truyện Pháp cú" này được dịch theo bản Anh ngữ "Buddhist Legends"
của học giả Eugène Watson Burlingame.
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Tập "Tích truyện Pháp cú" này được dịch theo bản Anh ngữ "Buddhist
Legends" của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã
căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary)
bằng tiếng Pàli.
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Phần 3: Thời Niên Thiếu Của Saamaavatì

Tại thành phố Bhaddavatì có viên chưởng khố tên là Bhaddavatiya, vốn là bạn
chưởng khố Ghosaka. Họ chưa hề gặp mặt, chỉ kết bạn vì nghe thương buôn
qua lại giữa hai thành phố ca tụng tuổi tác và tài sản hai bên, và từ đó họ trao
tặng phẩm vật cho nhau.

Về sau, bệnh dịch tả hoành hành trong nhà Bhaddavatiya. Trước hết là ruồi, côn
trùng chết, rồi lần lượt chuột, gà vịt, heo bò, nô lệ trai và gái, cuối cùng là người
trong gia đình. Bhaddavatiya cùng vợ và con gái, nhờ phá tường chạy trốn nên
thoát chết. Họ nhắm hướng Kosambi định tìm đến Ghosaka. Dọc đường lương
thực khô cạn, họ kiệt sức vì đói khát và phải phơi mình dưới nắng gió. Vất vả
lắm họ mới đến được Kosambi. Sau khi tắm xong trong một hồ nước họ thấy dễ
chịu, rồi vào nghỉ trong nhà trạm ở cổng thành.

Viên chưởng khố kể cho vợ con biết là bạn của ông, viên chưởng khố tại đây,
mỗi ngày đều phân phát một ngàn đồng tiền cho kẻ nghèo khó mù loà, và ông
quyết định ở lại đây vài ngày, cho con gái đến chỗ bố thí xin thức ăn về, lấy lại
sức rồi mới đi gặp bạn.

Thế là cô gái nhà giàu, hết cả kiêu hãnh trong cơn hoạn nạn, cố giấu xấu hổ,
cầm bát đi với đám dân nghèo xin ăn. Người ta hỏi cô xin mấy phần. Lúc đầu cô
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xin ba phần, ngày hôm sau cô xin hai phần, và hôm sau nữa chỉ còn có một
phần. Ngày đầu tiên cha cô được mẹ cô an ủi và nài nỉ mãi mới chịu ăn của bố
thí đó, nhưng vẫn không tiêu nổi, do đó sáng sớm hôm sau ông qua đời.

Rồi hôm sau đến lượt mẹ cô cũng bỏ cô mà đi theo cha. Còn lại một mình, cô
gái nằm lăn khóc lóc than van cho số phận bất hạnh và cảnh đời bất trắc của
mình. Nhưng cơn đói cào cấu ruột gan đã khiến cô ngồi dậy, vừa khóc vừa đi
theo đoàn ăn mày xin cơm.

Người quản lý Mitta nhớ rằng cô gái đã nhận thức ăn ba ngày liên tiếp, nên nạt
đùa:

- Hỏng! Thứ đàn bà tồi! Rốt cuộc hôm nay mày đã biết cái bụng mày chứa được
bao nhiêu chưa?

Vốn con nhà thế phiệt, lại hiền lành nhút nhát, cô nghe như bị kim châm muối
xát.

Cô chỉ biết nghẹn ngào hỏi:

- Thưa Ngài, vậy nghĩa là sao?

- Hôm kia mày lấy ba phần, hôm qua lấy hai, còn hôm nay chỉ lấy một. Vậy là
đến hôm nay mày mới biết bụng mày chứa được bao nhiêu cơm.

- Thưa Ngài, không phải tôi lấy những phần ấy cho tôi.

- Vậy tại sao mày lấy?

- Hôm kia tôi có ba người, hôm qua có hai, bây giờ chỉ còn một mình tôi.

- Cô gái kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Mitta nghe xong không cầm được
nước mắt.

Ông bảo cô gái, lòng đầy trắc ẩn:

- Con thân yêu, trước đây con là con gái của Bhaddavatiya, nhưng từ nay trở đi
con là con gái của ta.

Một hôm cô nhận thấy chỗ phân phát thức ăn luôn ồn náo, bèn góp ý với cha
nuôi làm lối đi từ hai cổng ra vào đến chỗ phát thức ăn, có hàng rào bao quanh.
Người ta sẽ vào bằng cửa này, lãnh thức ăn xong ra bằng cửa kia lần lượt theo
lối đi, như vậy sẽ trật tự và êm thắm. Cha cô bằng lòng và cho thi hành. Từ đấy
cô gái vốn tên là Sàmà, nay thêm Vatì nghĩa là hàng rào.
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Chưởng khố Ghosaka lâu nay đã nghe quen tiếng ồn náo nơi phân phát thức ăn,
và cũng thích thú xem đó là sinh hoạt trong nhà ăn của mình. Hôm nay lại im
lặng, ông ngạc nhiên hỏi quản lý Mitta, và nhờ đó được biết con gái mồ côi của
Bhaddavatiya bạn mình. Ghosaka liền nhận cô gái làm con nuôi.

Vào ngày lễ hội trong thành, các tiểu thư con nhà vọng tộc được phép ra ngoài
tắm sông. Và khi Saamaavatii, con gái nuôi của Ghosaka cùng năm trăm tỳ nữ
đi tắm, ngang qua cung điện, lọt vào mắt vua Udena, nên được lệnh tiến cung.
Ban đầu Ghosaka không tuân lệnh vì sợ mang tiếng là bạc đãi con gái nuôi,
nhưng sau bị vua niêm phong hết nhà cửa và chính Sàmàvatì bằng lòng, ông
mới vâng lệnh thánh chỉ. Từ đó nàng trở thành hoàng hậu.

* (Còn tiếp) ✿✿✿

Nguồn: “Tích Truyện Pháp Cú” được Thiền viện Viên Chiếu dịch theo bản Anh ngữ
“Buddhist Legends” của học giả Eugène Watson Burlingame.
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